
Các Khóa Học Tiếng Anh Chuyên Sâu 
Dành cho Sinh Viên Quốc Tế (English 
Language Intensive Courses for Overseas 
Students - ELICOS) của Swinburne có thể 
giúp bạn cải thiện tiếng Anh cho sự phát 
triển của cá nhân hoặc chuẩn bị cho bạn 
vào thẳng Đại học Kỹ thuật Swinburne 
(Swinburne University of Technology).

Tiếng Anh Tổng Quát 
(Từ Cơ bản đến Trung cấp)
Khóa học Tiếng Anh Tổng Quát sẽ giúp cải 
thiện Tiếng Anh hàng ngày của bạn. Khóa 
học bao gồm những kỹ năng nghe, đọc, viết 
và nói, sẽ giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng 
Tiếng Anh.

Gồm các lớp học:
■■ ngữ pháp và từ vựng
■■ nghe và giao tiếp

■■ tự học theo hướng dẫn
■■ tham quan thực tế và hoạt động xã hội.

Tiếng Anh Học Thuật 
(Từ Trung cấp đến Nâng cao)
Khóa Tiếng Anh Học Thuật chuẩn bị cho bạn 
vào thẳng trường Swinburne. Khóa học tập 
trung vào ngôn ngữ, tư duy nhận xét và kỹ 
năng học tập cần thiết để bạn học lên cao. 
Cấp độ nâng cao tập trung vào ngôn ngữ 
chuyên ngành trong lĩnh vực học tập của 
bạn. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng:

■■ làm bài tập, báo cáo và viết bài luận
■■ đọc hiểu học thuật, nghe và ghi chú
■■ giao tiếp và tương tác trong môi trường 
học thuật

■■ thuyết trình và thảo luận nhóm
■■ nghiên cứu và sử dụng thư viện

Kiểm tra Trình độ Tiếng Anh
Bạn cần phải tham dự một kỳ thi Kiểm tra 
Trình độ Tiếng Anh khi đến Swinburne. Kỳ thi 
này sẽ giúp đánh giá các kỹ năng Tiếng Anh 
của bạn và giúp bạn vào học đúng cấp độ 
phù hợp.

Các cấp độ khởi đầu ước lượng
Cao cấp: IELTS 5.5 –6.0 
Cao trung cấp: IELTS 5.0 –5.5 
Trung cấp: IELTS 4.5 –5.0 
Để biết những điểm tương đương với IELTS 
(như TOEFL), truy cập trang mạng   
www.international.swinburne.edu.au/
english 

Tuyển thẳng vào Swinburne
Những sinh viên hoàn thành khóa học Tiếng 
Anh Học Thuật có thể tiếp tục vào thẳng 
khóa học chính của mình tại Swinburne. Việc 
tiếp tục học tùy thuộc vào kết quả đạt được 
theo yêu cầu và tất cả các điều kiện khác. 
Yêu cầu về Tiếng Anh cho mỗi khóa học có 
thể khác nhau.

Vui lòng kiểm tra tại  
www.international.swinburne.edu.au/
courses

Những Khóa Học Tiếng Anh 2012

Sơ cấp
10 tuần

Tiếng Anh Tổng Quát 1

Sơ trung cấp
10 tuần

Tiếng Anh Tổng Quát 2
Pre-intermediate
10 weeks

Trung cấp
10 tuần

Tiếng Anh Tổng Quát 3

Tiếng Anh Học Thuật 3

Tiếng Anh Chuyên  
Sâu
5 tuần bồi dưỡng cho 
những sinh viên đã đáp 
ứng được yêu cầu đầu 
vào cho khóa học.

Các Khóa Học Tiếng 
Anh Khác

Khoá Tiếng Anh 
chuẩn bị Cho Kỳ  
Thi IELTS
Khóa học Cao cấp để 
sinh viên chuẩn bị cho 
kỳ thi IELTS.

Cấu Trúc Khóa Học Tiếng Anh

Tiếng Anh Học Thuật 5

Đại Học
Kết quả bắt buộc: 65% 
(tất cả các kỹ năng tối 
thiểu đạt 60%)

Sau Đại Học
Kết quả bắt buộc: 
65-75% (tất cả các kỹ 
năng tối thiểu đạt 
60-70%)

Cao cấp
10 tuần

Tuyển  
Thẳng

Tiếng Anh Học Thuật 4

Cao trung cấp
10 tuần

Chương Trình Dự Bị 
Văn Bằng Diploma 
(UniLink) 
Chương Trình Cao 
đẳng Nghề TAFE
Kết quả bắt buộc: 60% 
(tất cả các kỹ năng tối 
thiểu đạt 55%)

Tuyển  
Thẳng

Trường Swinburne College
Melbourne, Úc

Giới thiệu ngắn về các khóa học 
Tiếng Anh

■■ Mở các khoá mới dành cho mọi cấp độ 
vào mỗi 5 tuần

■■ Trung bình mỗi lớp gồm 15 sinh viên
■■ 25 giờ học mỗi tuần (trong đó có 5 giờ 
học trực tuyến)

■■ Gần 400 sinh viên đến từ khoảng 40 
quốc gia khác nhau

■■ Swinburne là một trong những trung 
tâm Anh ngữ đại học hiệu quả nhất về 
chi phí tại Melbourne

■■ Các lớp ở cấp độ nâng cao tập trung 
vào ngôn ngữ chuyên ngành của bạn 
cho dù đó là lĩnh vực kinh doanh, thiết 
kế, kỹ thuật hay công nghệ thông tin.



Trung tâm Học trực tuyến và Tự học
Kỹ năng tự học và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong quá trình học đại học. Là một 
phần của khóa học Tiếng Anh, bạn sẽ phải dành năm giờ mỗi tuần để phát triển các kỹ 
năng học trực tuyến.

Bạn có thể hoàn thành học phần học trực tuyến của khóa học trên Blackboard - hệ thống 
quản lý học trực tuyến của Trường. 

Bạn cũng có thể sử dụng Trung tâm Tự học (Independent Learning Centre - ILC), nơi có rất 
nhiều nguồn tài liệu dành cho bạn.

Các nguồn tài liệu này bao gồm:
■■ máy vi tính hiện đại, cập nhật
■■ tài liệu được in hoặc trực tuyến giúp phát triển kỹ năng nghe, phát âm và đọc hiểu
■■ chương trình dạy kèm trực tuyến giúp mở rộng kiến thức đã học trên lớp
■■ hội thảo giúp tổ chức công việc và phát triển các kỹ năng học thuật
■■ những tư liệu và hoạt động giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

ILC còn có nhật báo và nhiều tập san, tạp chí chọn lọc giúp mở rộng kiến thức của bạn về 
công việc hiện tại và giúp bạn chuẩn bị cho các bài tập dễ dàng.

Hoàng Thị Thủy, Vietnam

“Tôi đã chọn du học tại Swinburne vì môi 
trường đa văn hóa tuyệt vời tại đây. Có 
sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau 
và nhiều lễ hội văn hóa được tổ chức tại 
học viện.

Các lớp học Tiếng Anh có quy mô nhỏ 
nhưng chuyên sâu, với nhiều chủ đề thú 
vị. Sinh viên và giáo viên có quan hệ 
tương tác chặt chẽ trên lớp. Tiếng Anh 
của tôi đã cải thiện rất nhiều kể từ khi học 
Chương trình ELICOS. Hiện nay tôi cảm 
thấy tự tin hơn nhiều khi giao tiếp với bạn 
bè Úc ở đại học”.

CRICOS Provider Code CRICOS 00111D   
Tháng 8 năm 2011  SP1570a-01-0811

Ngày khai giảng năm 2012
Ngày giới thiệu Ngày khai giảng Ngày kết thúc học kỳ 5 tuần Khóa học bắt đầu
Thứ Ba ngày 3 Tháng 1 Thứ Tư ngày 4 Tháng 1 Thứ Sáu ngày 3 Tháng 2 Chương Trình Dự Bị, Văn 

Bằng Diploma UniLink, 
Chương Trình Cao đẳng 
Nghề TAFE, Đại Học, Cao 
Học

Thứ Năm ngày 9 Tháng 2 Thứ Hai ngày 13 Tháng 2  Thứ Sáu ngày 16 Tháng 3

Thứ Năm ngày 15 Tháng 3 Thứ Hai ngày 19 Tháng 3 Thứ Sáu ngày 27 Tháng 4  

Thứ Năm ngày 26 Tháng 4 Thứ Hai ngày 30 Tháng 4  Thứ Sáu ngày 1 Tháng 6 Chương Trình Dự Bị, Văn 
Bằng Diploma UniLink

Thứ Năm ngày 7 Tháng 6 Thứ Ba ngày 12 Tháng 6 Thứ Sáu ngày 13 Tháng 7 Chương Trình Cao đẳng 
Nghề TAFE, Đại Học, Cao 
Học 

Thứ Năm ngày 19 Tháng 7 Thứ Hai ngày 23 Tháng 7 Thứ Sáu ngày 24 Tháng 8  
Thứ Năm ngày 30 Tháng 8 Thứ Hai ngày 3 Tháng 9 Thứ Sáu ngày 5 Tháng 10 Chương Trình Dự Bị, Văn 

Bằng Diploma UniLink 
Thứ Năm ngày 11 Tháng 10 Thứ Hai ngày 15 Tháng 10 Thứ Sáu ngày 16 Tháng 11  
Thứ Năm ngày 15 Tháng 11 Thứ Hai ngày 19 Tháng 11 Thứ Sáu ngày 21 Tháng 12

	  

Học phí năm 2012*
Học phí hàng tuần cho khóa học Tiếng Anh 
là A$385. Ngoài ra còn có một lần đóng lệ 
phí tuyển sinh là A$200. Các khóa học kéo 
dài từ 05 đến 50 tuần. Thời gian khóa học 
phụ thuộc vào trình độ Tiếng Anh của bạn và 
việc bạn có muốn tiếp tục học nâng cao 
thêm hay không.

1 tuần	 A$385
5 tuần	 A$1925
10 tuần	 A$3850
20 tuần	 A$7700
30 tuần	 A$11,550
40 tuần	 A$15,400
50 tuần	 A$19,250

* Mức học phí sẽ được xem xét mỗi năm và 
có thể sẽ thay đổi.

Thắc mắc?
+61 3 8676 7002 (quốc tế)
1800 897 973 (trong nước Úc)
international@swinburne.edu.au
swinburne.edu.au/english


